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TÀI LIỆU T! 

[OPRIN 70 

((2OSTOPRIN 120 
CONG THUC: cho 1 viên hén 4:mim 

.90mg 
.120mg 

Tá dược đủ † viên 
CHỈ ĐỊNH: - Điều tri cấp tinh và mạn tinh các dấu hiệu và triệt chứng của 

viêm xương khớp và viê p dạng thấp, viêm đốt sống dạng thấp, 

viêm khớp do gút cấp tính. 

-Giảm đau cấp tính. 
CHỐNG CHỈ ĐỊN| 
- Loét dạ dày, loét tá tra 
động, bệnh viêm ruột. 
- Bệnh nhân có co thắt p 
kinh mach, mày đay h 
acetylsalicylic hoặc NSAID 
oxygennase-2). 
- Loạn chức năng gan nặng. Suy than. 
- Trẻ em dưới 16 tuổi. 
- Suy tim sung huyết. Bệnh nhần tăng. huyết áp mà huyết áp không được 

kiểm soát một cách đầy đủ. Bệnh tìm thiếu máu cục bộ 04 được xác 
'minh, bệnh động mạch ngoại blên và/hoặc bệnh mạch não. 
TƯƠNG TÁC THUỐC: 
Chất chống đông đường uốt 'những bệnh nhân đã il trị duy triển 

định bằng wafarin, sử dụng liều etoricoxib 90mg hàng ngày 
có thể dẫn 

đến sy tăng khoảng 13% Ñ số chuẩn hóa quốc tế vé thời gian 

prothrombin (Internatio alised Ratio-INR). Cần kiểm soát chặt 

chẽ giá trị INR khi bắt đầ 
é 

trị bằng etoricoxib, đặc 
dang sử dung wafarin h 
Các thuốc lợi tiểu, ức chế men chuyển anglotensin (A( 

đối kháng Angioten: c NSAID có thể làm giảm hiệu lực của 
thuốc lợi tiểu và các thuốc hạ huyết áp khác. Chú ý tương tác thuốc khi 
dùng etoricoxib cùng ại thuốc nay, đặc biệt ở người lớn tuổi. 

Acid acetylsalicylic: - Có thể sử dụng đồng thời etoricoxip với acid 

acetylsalicylic ở liều dự phòng bệnh tim mạch (iéu thấp acid 

acetylsalicylic).Tuy nhién việc sử dụng đồng thời acid acetylsalicylieliều 
thấp với etoricoxib có thé làm gia tăng mức độ loét đường tiéu hóa và các 
biến chúng khác so với 
- Không khuyến cáo dùng đồng thời etoricoxib với acid 
trên liều dự phòng bệnh tim mạch hoặc với NSAID khác. 
Ciclosporin và tacrolimus: Dùng đồng thời ciclosporin hoặ 
với NSAID có thể làm tăng độc tính trên thận của giclosporin và 
tacrolimus. Theo dõi chức nắng thận khi dùng đồng thời etoricoxib với 
cácthuốcnày.. 

Rifampicin: Sử dụng đồng thời etoricoxib với rifampicin, mộ 
thể gây cảm ứng men chuyển hóa & gan mạnh, làm giảm 65% ndng độ 

trong huyết tương của etoricoxib. Tương tác này cần được tính đến 
khi 

etoricoxib được dùng chung vớ 
Methotrexate: Cần giám sat 
thờimethotrexate và eforicoxib với liều dùnghơn 90mg/ngay. 
Lithium: các chất ức chế NSAIDs không chọn lọc và ức 
COX-2 có thể làm gi trừ lthium và tăng nồng độ lithium trong 
huyếttương. 

i các thành phần của thuốc, 
a| động hoặc chảy máu da da = ruột họat 

&n, viêm mũi cấp tính, polyp mlũi, phù thần 

an ứng kiểu dị ứng sau khi dùng acid 

gém cả thuốc ức chế COX + 2 (cyclo — 

ổng: Sử dụng etoricoxib liều 
5 mcg ethinyl estradiol (EE) và 0,5 đến 1mg 

ủa EE lên37% , sử dụng 
¡ Phòng kinh doanh: Số 601, Lầu 3, CMT8, P.15,

 

HÔNG TIN CHO CÁN BỘ Y TẾ 
Các thuốc khác: etoricoxib không có những tác dụng 

trọng lên dược động học của các prednisone/prednisolone 
Các thuốc kháng acid trong dạ dày và keteconazole kh

ông gây 

tác dụng lâm sàng quan trọng lên dược độnghọc của etoricoxib. 

THẬN TRỌNG: - Như các thuốc chống viêm không steroid khác, các 

phản ứng quá mẫn nhu phản ứng phản vệ và phù mạch 
đã xảy ra khi sử 

dung etoricoxib, nên dừng thuốc ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của phản 
ứng quá mẫn. 

- Không nên dùng etoricoxib cho bệnh nhân suy gan nặng. Khi bệnh 

nhân có kết quả xét nghiệm enzyme gan bt thường kéo dài, phải ngừng 
việc điều trị với thuốc này. 
- Không nén dùng etoricoxib cho bệnh nhân có tiền sử thiếu m

áu cục bộ. 

cotim hay bệnh Iy mạch máu não. Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân có 

'nguy cơ bị tim mạch hay bệnh lý mạch máu ngoại vi. Khi dùng etoricoxib. 

đặc biệt là ở liều cao, có thể gây tăng huyết áp trầm trọng h
ơn những 

thuốc chống viêm không steroid và các thuốc ức chế COX-2 k
hác, do đó 

nên kiém soát chặt chẽ huyết áp của người bệnh khi dùng etoricoxib. 

Không nên dùng etoricoxib cho những bệnh nhân không được kiểm soát 
huyếtáp. 
- Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân mất nước, nên bù nước trước 
dùng etoricoxib cho những bệnh nhân nay. 
Phụ nữ có thai và cho con bú: Thuốc có tác dụng ức chế tổng hợp 

prostaglandin, cần tránh sử dụng etoricoxib ở những phụ nữ mang thai & 

giai đoạn cuối thai ki vì có. thể gây ra đóng ống động mạch sớm
. Chưa có 

những nghiên cứu đối chứng đầy đủ trên phụ nữ có thai. Chỉnên sử dụng 

etoricoxib trong hai quý đầu mang thai nếu lợi ích mà nó mang lại lớnhơn 
nguy cơ với thai nhỉ. 
Những tác dụng có hại có thể có. của các thuốc tổng hợp ức chế tổnghợp. 

prostaglandin trong thời kỳ cho con bú, việc quyết định ngừng thuốc hoặc 

ngừng cho con bú tùy thuộc vào tầm quan trọng của thuốc đối với ngư
ời 

mẹ. 
Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: thận trọng khi lái 

xe hoặc vận hành máy móc do thuốc có. thể gây chóng mặt, 
nhức đầu, 

mệtmỏi. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: - Những tác dụng kh

ông mong 

muốn thường gặp là chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, viêm họng, tức 
thượngvị và tăng huyếtáp. 

- Thuốc có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mach. 

- Thuốc có thể gây viêm loét đường tiêu hóa hoặc chảy máu đ
ường tiêu 

hóa 
- Các phản ứng quá mẫn cảm như phản ứng phản vệ và phù mạ

ch đã xdy 

ra khi sử dụng etoricoxib. 

Thông báo ngay cho bác sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi 

dùng thuốc. | 

CACH DÙNG & LIỀU DÙNG: - Viêm xương khớp: 30 mg/1 lần/ngày. 

Bénh nhân không giảm hẳn các triệu chứng: tăng lên 60 mg/1 lần/ngày, 
nếu hiệu quả không tăng, áp dụng các liệu pháp khác. Liều tối đa 60 . 
mg/ngày. 
- Viêm khớp dạng thấp: tối đa 80 mg/iần/ngày. o 
- Viêm khớp do gút cấp tinh: tối da 120 mg/ién/ngay. Chỉ dùng etoricoxib 

trong thời kỳ có triệu chứng cấp tính, trong8 ngay. 
'Suy gan nhẹ: tối đa 60 mg/ldn/ngay. Loạn chức năng gan …

cw 

U đa 60mg, 2ngay 1 lần. —%X 
Người cao tuổi không cần chỉnh liéu. 

Thuốc có thể uống lúc no hoặc khôngno. oS 20/ 

'QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3vÏ x10 viên nén bao phim . loal 

BAO QUAN: D& nơi khô mát, nhigt độ dưới 30°C, tranh ánh sáng. 

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 
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Co sỡ sân xuất: CONG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 

Trụ sỡ chính: Số 601, CMT8, P.15, Q.10, ÌP.HCM 
Nhà máy GMP - WHO: 930C2, đường C., KCN Cát

 LailjCum 2, 

P.Thạnh My Lợi, Quan 2, TP.HCM 
- 

Qfio, 
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